Trường THCS Sài Đồng                                Nội dung ôn tập kì II
Tổ: Ngoại ngữ                                            Môn Anh văn – Lớp 6
                                    Năm học : 2017-2018

Giới hạn kiến thức: Unit 7-12
Topics: Television, Sports and games,  Cities of the  world, Our houses in the future, our greener world, Robots.

Skills: Listen, Read, Write and Speaking

Grammar and Vocab:

1, Present simple

2, Present continuous tense

3, Simple future tense

4, Present perfect tense 

5, Simple past tense
4, V / To V  / Ving…

5, Imperatives 

      + V

· Don’t V

7, Advice:

     +  should + V

     - shouln’t + V

8. Future prediction:

     +   might + V

· mightn’t + V

9, Adverbs of frequency 

- Always, usually, sometimes, often, never, once, twice, every…

10, Questions : Who, what, where, when, why

11. Conjunctions: and, but, although, or, because..…

12, Conditional sentences type 1

13,Can, could, be able to

14, Comparatives

15. Superlatives;

16, Sounds:

 / θ / and  / ð / ; / eə/ / iə / ; / əu, ai / ; /dr, tr/ ; /  ɑ: / and  /  æ /;  /ɔi/ and  /au /.
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